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LUẬT

Biên giới quốc gia

__________

 

Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất

khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt

quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn

định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất

nước.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hoà

bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm

2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về biên giới quốc gia.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt

thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần

đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất,

vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2.
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Luật này quy định về biên giới quốc gia; chế độ pháp lý về biên giới quốc gia; xây

dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới.

Chế độ pháp lý, quy chế quản lý và bảo vệ vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền

về kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do pháp luật

Việt Nam quy định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982

và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Điều 3.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm

chấp hành các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên

quan; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy

định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 4.

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đường cơ sở là đường gãy khúc nối liền các điểm được lựa chọn tại ngấn nước

thuỷ triều thấp nhất dọc theo bờ biển và các đảo gần bờ do Chính phủ nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định và công bố.

2. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải có chiều rộng

mười hai hải lý.

3. Vùng đặc quyền về kinh tế là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải và hợp với

lãnh hải thành một vùng biển rộng hai trăm hải lý tính từ đường cơ sở, trừ trường

hợp điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu

quan có quy định khác.

4. Thềm lục địa là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo dài tự nhiên

của lục địa mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa mà Việt Nam

là quốc gia ven bờ có quyền chủ quyền, quyền tài phán được xác định theo Công

ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, trừ trường hợp điều ước quốc tế

giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan có quy định

khác.



5. Mốc quốc giới là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc

gia trên đất liền.

6. Công trình biên giới là công trình được xây dựng để cố định đường biên giới quốc

gia, công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

7. Cửa khẩu là nơi thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập

khẩu và qua lại biên giới quốc gia bao gồm cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường

sắt, cửa khẩu đường thuỷ nội địa, cửa khẩu đường hàng hải và cửa khẩu đường

hàng không.

8. Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm

tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.

9. Đi qua không gây hại trong lãnh hải là việc tàu thuyền nước ngoài đi trong lãnh hải

Việt Nam nhưng không làm phương hại đến hoà bình, an ninh, trật tự, môi trường

sinh thái của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật

Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

10. Tàu bay là phương tiện hoạt động trên không bao gồm máy bay, tàu lượn, khí

cầu và những phương tiện bay khác.

Điều 5.

1. Biên giới quốc gia được xác định bằng Điều ước quốc tế  mà Việt Nam ký  kết

hoặc ra nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định

2. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng

hệ thống mốc quốc giới.

3. Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các toạ độ trên

hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của

quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật

biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

các quốc gia hữu quan.

Các đường ranh giới phía ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế

và thềm lục địa xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các



điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu

quan.

4. Biên giới quốc gia trong lòng đất là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất

liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất.

Ranh giới trong lòng đất thuộc vùng biển là mặt thẳng đứng từ các đường ranh giới

phía ngoài của vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa xuống lòng đất xác định

quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.

5. Biên giới quốc gia trên không là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền

và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời.

Điều 6.

Khu vực biên giới bao gồm:

1. Khu vực biên giới trên đất liền gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành

chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền;

2. Khu vực biên giới trên biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới

hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo;

3. Khu vực biên giới trên không gồm phần không gian dọc theo biên giới quốc gia có

chiều rộng mười kilômét tính từ biên giới quốc gia trở vào.

Điều 7.

Nội thuỷ của Việt Nam bao gồm

1. Các vùng nước phía trong đường cơ sở;

2. Vùng nước cảng được giới hạn bởi đường nối các điểm nhô ra ngoài khơi xa nhất

của các công trình thiết bị thường xuyên là bộ phận hữu cơ của hệ thống cảng.

Điều 8.

Vùng nước lịch sử là vùng nước do những điều kiện địa lý đặc biệt có ý nghĩa quan

trọng đối với kinh tế, quốc phòng, an ninh của Việt Nam hoặc của Việt Nam và các

quốc gia cùng có quá trình quản lý, khai thác, sử dụng lâu đời được Cộng hoà xã hội



chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan thỏa thuận sử dụng theo một quy chế

đặc biệt bằng việc ký kết điều ước quốc tế.

Điều 9.

Lãnh hải của Việt Nam rộng mười hai hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài. Lãnh

hải của Việt Nam bao gồm lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần

đảo.

Điều 10.

Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là sự nghiệp của

toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước và nhân dân thực hiện kết hợp

phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Điều 11.

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách xây dựng biên giới

hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng; giải quyết các vấn đề về

biên giới quốc gia thông qua đàm phán trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

Điều 12.

Nhà nước có chính sách ưu tiên đặc biệt xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về

mọi mặt; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực biên giới;

xây dựng công trình biên giới và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách đáp ứng

yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Điều 13.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền

hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp

hành pháp luật về biên giới quốc gia; giám sát việc thực hiện pháp luật về biên giới

quốc gia của tổ chức, cá nhân.

Điều 14.

Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Xê dịch, phá hoại mốc quốc giới; làm sai lệch, chệch hướng đi của đường biên

giới quốc gia; làm đổi dòng chảy tự nhiên của sông, suối biên giới; gây hư hại mốc


